XXI. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em  

1. Thủ tục Chi hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc chuẩn bị hồ sơ theo qui định.
* Bước 2: Nộp và nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (Đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm) (theo mẫu)
+ Hồ sơ trẻ em (theo mẫu)
+ Giấy xác nhận đang học 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: Không có qui định thời hạn giải quyết
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội quận-huyện; Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn nơi trẻ cư trú.
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 
- Kết quả thủ tục hành chính: Chi hỗ trợ cho trẻ em
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Hồ sơ trẻ em (Phụ lục 1)

* Đơn đề nghị chi hỗ trợ trẻ em thuộc chương trình 19 (Phụ lục 02)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
* Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em  
* Quyết định số 19/2004/QĐ- TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 -2010.
* Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTB XH ngày 06/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Về Hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 -2010.

* Chỉ thị số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2. Thủ tục Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn lập hồ sơ xác nhận trường hợp của trẻ bị xâm phạm tình dục chuyển Phòng Lao động -Thương binh và xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
* Bước 2: Nhận quyết định của Ủy ban nhân dân quận - huyện tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ trẻ em do Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn lập (theo mẫu)
+ Hóa đơn thanh toán các khoản chi trong thời gian điều trị bệnh và chữa trị về mặt tâm lý (bản photo có chứng thực)
* Số lượng hồ sơ: 02   (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân; Công an phường - xã, thị trấn; Phòng Y tế quận - huyện.
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 
- Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 * Hồ sơ trẻ em (Phụ lục 1)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
* Riêng đối với trẻ em bị xâm phạm tình dục không nhất thiết phải làm đơn, căn cứ hồ sơ trẻ em và xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm thủ tục trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chi hỗ trợ cho trẻ em theo chế độ quy định.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11

* Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
* Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục,và trẻ em phải lao động trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.
* Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTB XH  ngày 06/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 -2010.

3. Thủ tục Xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ em và tình hình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nếu đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em, đề nghị Ủy ban nhân dân quận - huyện xét công nhận.
* Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện chủ trì việc kiểm tra, thẩm tra kết quả của từng chỉ tiêu theo đề nghị của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân quận - huyện ra quyết định công nhận.
* Bước 3: Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em của do Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn.
+ Bản đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em
+ Các bản thuyết minh về kết quả và nguồn số liệu ( nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Hàng năm từ ngày 01/10 đến 01/11 phường - xã, thị trấn đề nghị ; Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức xét và cộng nhận xã phường phù hợp với trẻ em.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hóa – Thể dục thể thao; Phòng Y tế quận – huyện
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Tiêu chuẩn 1: Môi trường xã hội phù hợp với trẻ em (gồm 7 tiêu chí) 
* Tiêu chuẩn 2: Môi trường gia đình bảo đảm để trẻ phát triển toàn diện (gồm 6 tiêu chí).

* Tiêu chuẩn 3: Mọi trẻ điều được hưởng các quyền cơ bản (gồm 10 tiêu chí) 

* Tiêu chuẩn 4: Bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (gồm 5 tiêu chí) 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11
* Quyết định số 23/2001/QĐ- TTg ngày 26/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010
* Quyết định số 03/2004/QĐ-DSGĐTE ngày 01/6/2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em
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